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SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ
Tên nghề: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
Mã số nghề:  	6510211 – Hệ Cao đẳng
			5510211 – Hệ Trung cấp
Mô tả nghề: 
· Mô tả phạm vi vị trí làm việc
Ở Việt Nam, ngành/nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt đã hình thành từ rất lâu, nhưng đặc biệt phát triển mạnh mẽ những năm đầu thế kỷ 21, nó có mặt hầu hết mọi nơi như các công ty, xí nghiệp, cao ốc, văn phòng, nhà ở, công trường,...
[bookmark: _GoBack]Với đặc thù địa lý của quốc gia bờ biển dài, đất đai màu mỡ nên thu nhập chính của người dân Việt Nam tập trung phần lớn vào nông sản và thủy hải sản. Các kho lạnh, nhà máy chế biến thủy hải sản, các nhà máy sấy ngày càng xuất hiện nhiều.
Nhu cầu sống, điều kiện tiện nghi của con người ngày càng cao nên điều hòa không khí, thông gió, cũng là nhu cầu tất yếu và đặc biệt không thể thiếu ở các thành phố lớn.
Sinh viên ngành/nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt sau khi hoàn thành chương trình học sẽ đảm nhận vị trí nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công lắp đặt, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc lĩnh vực học tập như: sấy, lò hơi, điện lạnh.
Trong quá trình làm việc với sự phấn đấu, nỗ lực tìm hiểu và học tập có thể trở thành nhân viên quản lý, điều hành của công việc đang thực hiện. Hay tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: kiểm định thiết bị áp lực, tư vấn thiết kế, lập dự án đấu thầu,...
· Các nhiệm vụ chính cần phải thực hiện
· Thi công, lắp đặt các hệ thống lạnh, hệ thống sấy và lò hơi.
· Vận hành, sửa chữa, bảo trì các hệ thống lạnh, hệ thống sấy và lò hơi.
· Tư vấn dịch vụ kỹ thuật, máy móc, thiết bị của ngành nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt.
· Tư vấn, thiết kế, lập dự án cho các hệ thống lạnh, hệ thống sấy, lò hơi.
· Điều kiện và môi trường làm việc
· Môi trường làm việc thay đổi liên tục, có mức độ nguy hiểm cao.
· Thường xuyên làm việc tại công trường, những nơi phát sinh ra bụi, tiếng ồn, những nơi thiếu ánh sáng, tư thế làm việc không thoải mái,...
· Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.
· Công cụ, máy móc, thiết bị, dụng cụ chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề
	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị

	1
	Đồ bảo hộ lao động: áo, quần, nón, găng tay, giày, mắt kính,…

	2
	Dụng cụ điện cầm tay: tuốc nơ vít, kìm các loại,….

	3
	Đồ nghề chuyên dụng: ampe kế, VOM, áp kế, bộ nong loe uống ống, máy hút chân không, …

	4
	Đồ nghề bổ trợ: máy khoan, máy cắt, máy đục, máy hàn điện.

	5
	Bộ gió đá.

	6
	Bộ thử áp lực.

	7
	Bộ thiết bị vệ sinh chuyên ngành.


+ Danh mục các vị trí việc làm của ngành/nghề 
	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	CÁC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN

	1
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh.
	Lắp đặt, vận hành máy nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời.
	Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ.
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.

	
	
	Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt.
	 
	 
	 

	2
	Bảo trì hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Bảo trì máy nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời.
	Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, tủ trưng bày.
	Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ. 
	 
	 

	3
	Sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh.
	Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Sửa chữa, thay thế máy nén.
	Sửa chữa, thay thế động cơ (quạt, bơm, mô tơ đảo,…)
	Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu. 

	
	
	Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc.
	Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat.
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	Lập báo cáo và biên bản sửa chữa.
	 

	4
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp. 
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt. 
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ.
	Lắp đặt thiết bị bay hơi, kênh phân phối gió và thiết bị tiết lưu.
	Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (bình chứa cao áp, phin lọc, bình tách dầu,…).
	Lắp đặt, kết nối đường ống đồng vận chuyển môi chất lạnh, chất tải lạnh.

	
	
	Lắp đặt, kết nối đường nước ngưng, nước thải, nước xả đá, nước giải nhiệt.
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp.

	
	
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành.
	Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng .
	
	 
	 

	5
	Bảo trì hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Bảo trì cụm máy nén.
	Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt.
	Bảo trì máy bơm. 
	Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước.
	Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung. 

	
	
	Bảo trì hệ thống điện. 
	Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	 

	6
	Sửa chữa hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Kiểm tra thông số làm việc của hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống.
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh.
	Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng.
	Lập quy trình sửa chữa hoặc thay thế các thành phần hư hỏng.

	
	
	Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít).
	Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa, pu ly.
	Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu kỹ thuật.

	7
	Lắp đặt, vận hành hệ thống điều hòa không khí.
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt.
	Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi.
	Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí.
	Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU.
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ.

	
	
	Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả ngưng.
	Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống điều hòa không khí.
	Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển. 
	Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió.
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.

	
	
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành.
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí.
	Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng.  
	 
	 

	8
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí. 
	Bảo trì dàn ngưng tụ, dàn bay hơi ( AHU, FCU, PAU, tháp giải nhiệt, các miệng gió).
	Kiểm tra, xác định trạng thái hư hỏng, sửa chữa thay thế thiết bị lạnh hệ thống ĐHKK.
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK.
	Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh.
	Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa.

	9
	Lắp đặt, vận hành hệ thống sấy.
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt.
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió.
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy.
	Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển.

	
	
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải.
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành hệ thống sấy.
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống sấy.
	 
	 

	10
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí.
	Bảo dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	 

	11
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lò hơi.
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt.
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió.
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt.
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển.

	
	
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải.
	Lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi.
	Lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí, bộ quá nhiệt
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành lò hơi.
	Vận hành, cân chỉnh lò hơi.

	12
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt.
	Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn.
	Bảo dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	Tham gia kiểm định thiết bị áp lực.



